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Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: OQB 89 CONSTRUCTION INVESTMENT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: OQB 89.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0904 357 098
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng 4312

2. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

4. Chăn nuôi lợn 0145

5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, màu, véc ni, kính xây dựng, 
xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng, gạch 
ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

4752

6. Trồng cây ăn quả 0121

7. Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 77302

8. Trồng lúa 0111

9. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công 
trình công nghiệp

4290

10. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

11. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

12. Lắp đặt hệ thống điện 4321

13. Xây dựng công trình đường bộ 42102(Chính)

14. Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi

4220

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, xi măng, 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây dựng, sơn, véc ni, gạch 
ốp lát và thiết bị vệ sinh, đồ ngũ kim

4663

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

18. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

19. Xây dựng nhà các loại 4100

20. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

21. Trồng cây hàng năm khác 0119

22. Chăn nuôi gia cầm 0146

23. Phá dỡ 4311

24. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm: đóng cóc, thử 
độ ẩm và các công việc thử nước, chống ẩm các tòa nhà, chôn 
trân trụ, lợp mái bao phủ tòa nhà, dựng giàn giáo, các công 
việc dưới bề mặt, xây dựng bể bơi ngoài trời, thuê cần trục có 
người điều khiển.

4390

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI THU HÀ Số nhà 108, tổ 40, 
khu 11, Phường 
Quang Trung, 
Thành phố Uông 
Bí, Tỉnh Quảng 
Ninh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 40,000

Tổng số 72.000 720.000.000 40,000

100880565

2 THÂN TUẤN 
NAM

Thôn Phúc Long, 
Xã Tăng Tiến, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

99.000 990.000.000 55,000

Tổng số 99.000 990.000.000 55,000

121597513

3 LÊ VĂN 
PHONG

Thôn Phúc Long, 
Xã Tăng Tiến, 
Huyện Việt Yên, 
Tỉnh Bắc Giang, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

9.000 90.000.000 5,000

Tổng số 9.000 90.000.000 5,000

122029395

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121597513
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phúc Long, Xã Tăng Tiến, Huyện Việt Yên, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 108, tổ 40, khu 11, Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   THÂN TUẤN NAM Nam

03/12/1985 Kinh Việt Nam

21/07/2006 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 16/01/2017 đến ngày 15/02/2017


